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[bookmark: _Hlk203654580]THUYẾT MINH DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
SINH TRẮC HỌC GIỌNG NÓI
1. Tên quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học giọng nói.
2. Sự cần thiết ban hành QCVN
Công nghệ sinh trắc học giọng nói (Voice Biometrics) là phương pháp phân tích chuyên sâu nhằm nhận dạng và xác thực danh tính người nói dựa trên các đặc điểm sinh lý và hành vi độc lập của giọng nói. Trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá giọng nói, các yếu tố sinh lý như hình dạng thanh quản, dây thanh âm cùng với các yếu tố hành vi như cách phát âm, tốc độ nói, ngữ điệu, đều góp phần tạo nên đặc trưng âm học duy nhất của từng cá nhân. Nghiên cứu cho thấy, đường âm của mỗi người là duy nhất, với hơn 70 cấu phần trong hệ thống đường âm góp phần hình thành các đặc điểm vật lý, ngữ âm và hình thái đặc trưng, qua đó tạo ra một biều diện nhận dạng có mức độ giả mạo cực thấp. Ngoài ra, yếu tố văn hóa và vùng miền cũng ảnh hưởng đến đặc điểm hành vi phát âm, làm tăng tính phân biệt của các mẫu giọng nói.
Trong khung pháp lý và tiêu chuẩn quốc tế, các tiêu chuẩn về các đặc trưng kỹ thuật liên quan đến xử lý, mã hoá và nhận dạng giọng nói đã được xây dựng nhằm đảm bảo tính tương thích, đồng bộ giữa các hệ thống, đặc biệt trong các ứng dụng truyền thông, an ninh, kiểm soát truy cập và các lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác cao. Tuy nhiên, đối với sinh trắc học giọng nói, tính ổn định của các đặc trưng sinh trắc học này còn hạn chế hơn so với các dạng sinh trắc khác như vân tay, mống mắt hay ADN, do đó, việc xây dựng một tiêu chuẩn toàn cầu thỏa mãn yêu cầu về độ tin cậy, độ chính xác và khả năng chống giả mạo vẫn là chủ đề nghiên cứu còn đang diễn ra.
Lịch sử phát triển của công nghệ sinh trắc học giọng nói bắt nguồn từ những năm 1960 tại Bell Labs, Hoa Kỳ, với hệ thống "Audrey" một hệ thống nhận dạng chữ số qua giọng nói dựa trên phân tích đặc trưng âm thanh, tuy nhiên đây là nhận dạng dựa trên ngữ cảnh chứ chưa phải sinh trắc học thực thụ. Năm 1976, kỹ thuật phân tích phổ âm được phát triển bởi nhà nghiên cứu Joseph P. Olive đã mở ra nền tảng cho nhận dạng cá nhân bằng giọng nói trong lĩnh vực pháp y, đặt nền móng cho công nghệ sinh trắc học giọng nói. Trong thập niên 1990, cùng với sự tiến bộ trong xử lý tín hiệu số và các thuật toán trích xuất đặc trưng, công nghệ này bắt đầu được thương mại hóa. Đến đầu thế kỷ 21, nhờ các mô hình tiên tiến như GMM và i-vectors, độ chính xác của hệ thống nhận dạng giọng nói đã được nâng cao đáng kể, mở rộng phạm vi ứng dụng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, y tế, vận tải, quốc phòng và an ninh.
Trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá quốc tế, các tiêu chuẩn về các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến xử lý, mã hoá, và nhận dạng giọng nói đang ngày càng hoàn thiện, nhằm đảm bảo tính khả thi khi tích hợp hệ thống trong các môi trường khác nhau. Tuy nhiên, việc xây dựng tiêu chuẩn quốc tế riêng biệt cho lĩnh vực nhận dạng người nói vẫn còn gặp nhiều thách thức do độ ổn định của các đặc điểm sinh trắc học giọng nói còn hạn chế, dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu môi trường, yêu cầu các tiêu chuẩn này phải liên tục cập nhật, kiểm thử và đánh giá để đảm bảo mức độ chính xác và an toàn cao nhất. Các tiêu chuẩn hiện nay mới chỉ đề cập đến phần nào các ứng dụng trong phạm vi nhỏ, chưa thể quy định toàn diện và thống nhất cho toàn cầu trong lĩnh vực này. Các nhà khoa học và các tổ chức nghiên cứu vẫn còn thời gian dài để hoàn thiện, tối ưu hoá công nghệ nhằm đảm bảo tính duy nhất, chống giả mạo và phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế trong tương lai.
a) Ngoài nước:
Nhiều tổ chức tiêu chuẩn quốc tế cũng như các quốc gia đã và đang tiến hành nghiên cứu, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến thu thập và trao đổi dữ liệu sinh trắc học, trong đó có lĩnh vực sinh trắc học giọng nói nói riêng cũng như các dạng dữ liệu sinh trắc học khác như vân tay, mống mắt, khuôn mặt, ADN… nhằm thiết lập các chuẩn chung cho các hệ thống ứng dụng công nghệ sinh trắc học toàn cầu. Các tổ chức tiêu chuẩn tiêu biểu gồm ISO/IEC (Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế/Ủy ban Kỹ thuật Điện - Viễn thông Quốc tế), NIST (Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ), NEC, FIDO (Fast IDentity Online).
Hiện nay, tiêu chuẩn quốc tế về dữ liệu sinh trắc học giọng nói đã được công bố bởi ISO/IEC với tiêu chuẩn ISO/IEC 19794-13:2018. Ngoài ra, NIST (Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ) cũng ban hành các tiêu chuẩn liên quan như NIST SP 800-series và ANSI/NIST-ITL 1-2011, cập nhật năm 2015, nhằm hướng dẫn đặc tả dữ liệu trao đổi các dạng sinh trắc học như vân tay, khuôn mặt, mống mắt, giọng nói.
Tiêu chuẩn ISO/IEC 19794-13:2018 quy định định dạng bản ghi trao đổi dữ liệu giọng nói đã được gắn cho một cá nhân trong một phiên duy nhất. Dữ liệu giọng nói được ghi nhận dưới dạng các rung động âm thanh trong quá trình tương tác lời nói của người dùng, bao gồm cả âm thanh có giọng và các âm thanh không có giọng (được xem như "nhiễu" trong ngữ cảnh này). Chức năng chính của định dạng này là hỗ trợ các ứng dụng nhận dạng người nói tự động, bao gồm cả các phương pháp xác thực và xác minh người nói (Speaker Verification and Identification – SVI), phù hợp với các điều kiện thu thập dữ liệu đa dạng, từ môi trường ít nhiễu đến môi trường phức tạp, đồng thời đảm bảo tính linh hoạt và mở rộng của dữ liệu.
Tiêu chuẩn ANSI/NIST-ITL 1-2011, được ban hành bởi NIST, quy định định dạng dữ liệu chung cho trao đổi thông tin sinh trắc học, bao gồm vân tay, khuôn mặt, mống mắt, giọng nói và các dạng sinh trắc học khác. Trong quá trình phát triển, NIST đã tiến hành các thử nghiệm đánh giá hệ thống nhận dạng người nói kể từ năm 1996 đến nay, góp phần hoàn thiện các giải pháp, thuật toán và tiêu chuẩn cho lĩnh vực này.
Tổng thể, các cơ quan tiêu chuẩn quốc tế như ISO/IEC và NIST đã xây dựng nhiều bộ tiêu chuẩn khác nhau nhằm hướng dẫn chi tiết các lĩnh vực riêng biệt của sinh trắc học, trong đó có dữ liệu giọng nói. Tuy nhiên, đối với phạm vi của quy chuẩn này, chúng ta chỉ tập trung nghiên cứu và áp dụng các tiêu chuẩn ISO/IEC 19794-13:2018 và ANSI/NIST-ITL 1-2011 để đảm bảo tiêu chuẩn hoá, tính nhất quán, khả năng tương thích và mở rộng của các hệ thống nhận dạng dựa trên dữ liệu giọng nói trong ứng dụng thực tế.
b) Trong nước:
Trong bối cảnh mở rộng quy định của Luật Căn cước (sửa đổi) ngày 27/11/2023, việc tích hợp đặc tính sinh trắc học của công dân vào thẻ Căn cước bao gồm: ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN và giọng nói, đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về chuẩn hoá và thống nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến dữ liệu sinh trắc học giọng nói. Như các đặc điểm sinh trắc học khác, giọng nói là một dấu hiệu sinh trắc học đặc trưng, có tính duy nhất và khả năng phân biệt cao, và đã được nghiên cứu từ lâu để phục vụ các mục đích nhận dạng, xác minh danh tính. Hiện nay, dữ liệu giọng nói đã và đang được thu thập, lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu Căn cước nhằm hỗ trợ các hoạt động xác nhận và xác thực công dân khi có yêu cầu, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực công an và nền kinh tế số quốc gia.
Tuy nhiên, thực tiễn hiện tại vẫn thiếu một tiêu chuẩn chung và cụ thể về phương pháp thu thập, đặc điểm, chỉ tiêu kỹ thuật của dữ liệu giọng nói, dẫn đến việc dữ liệu thu thập chưa thống nhất và đồng bộ giữa các hệ thống. Sự thiếu chuẩn hoá này gây ra khó khăn trong quá trình trao đổi, chia sẻ và tích hợp dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau, hạn chế khả năng liên thông của các cơ sở dữ liệu sinh trắc học trong lĩnh vực Căn cước. Dù đã có nhiều nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực nhận dạng người nói, nhận dạng tiếng nói nhằm phục vụ các chức năng xác minh, xác thực cá nhân hoặc chuyển đổi giọng nói thành văn bản (Speech to Text), những nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào khía cạnh kỹ thuật xử lý và thuật toán.
Do đó, để đảm bảo tính liên kết, khả năng chia sẻ dữ liệu và tính mở rộng trong hệ thống quản lý sinh trắc học giọng nói liên quan đến Căn cước, việc xây dựng một bộ chuẩn chung về thu thập dữ liệu giọng nói là cần thiết và cấp bách. Tiêu chuẩn này sẽ giúp thống nhất quy trình, phương pháp và các chỉ tiêu kỹ thuật, qua đó nâng cao tính tin cậy, khả năng tích hợp và phục vụ hiệu quả cho các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực công tác quản lý Căn cước.
c) Lý do và mục đích xây dựng quy chuẩn:
[bookmark: _Hlk209697726][bookmark: _Hlk204262936]Ngày 21/06/2024, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 4558/QĐ-BCA-H09 “Phê duyệt tạm thời quy định kỹ thuật sinh trắc học giọng nói để phục vụ triển khai Luật Căn cước”, đây là cơ sở bước đầu hướng dẫn và triển khai Luật Căn cước. Để chuẩn hoá quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật để thu nhận giọng nói phục vụ triển khai Luật Căn cước cần xây dựng ngay “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học giọng nói” ban hành chính thức, thay thế cho quy định tạm thời theo quyết định số 4558/QĐ-BCA-H09 ngày 21/06/2024 của Bộ Công an.
 3. Căn cứ xây dựng QCVN
Cơ sở để xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học giọng nói:
- Cơ sở pháp lý: 
+ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam: Quy định rõ trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và nội dung của một QCVN.
+ Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng: Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật đời tư, và các yêu cầu về an ninh, an toàn thông tin. Sinh trắc học giọng nói liên quan trực tiếp đến dữ liệu sinh trắc học - là dữ liệu nhạy cảm.
- Cơ sở khoa học: 
+ Cơ sở sinh học và cơ học phát âm: Giọng nói của mỗi cá nhân là một đặc trưng sinh trắc học duy nhất, được hình thành từ sự kết hợp giữa các yếu tố cơ thể học (phần cứng) và đặc điểm hành vi cá nhân (phần mềm). Hành vi dựa trên phong cách nói, ngữ điệu, tốc độ, cách phát âm đặc trưng.
+ QCVN chỉ rõ các đặc trưng (features) được sử dụng để đảm bảo tính nhất quán và khả năng tương thích:
· Đặc tính giải phẫu duy nhất: Cơ chế phát âm của con người dựa trên mô hình Nguồn - Bộ lọc. Nguồn năng lượng âm thanh được tạo ra từ luồng không khí từ phổi làm rung các dây thanh quản, tạo ra tần số cơ bản F0. Luồng âm thanh này tiếp tục đi qua bộ lọc là đường dẫn thanh gồm khoang hầu, khoang miệng và khoang mũi. Kích thước, hình dáng, mật độ cơ và cấu trúc xương của các khoang này ở mỗi người là độc nhất, tạo ra các tần số cộng hưởng đặc trưng gọi là các Formant (đặc biệt là F1, F2, F3, F4).
· Đặc tính hành vi: Bên cạnh cấu trúc sinh học cố định, giọng nói còn bị chi phối bởi thói quen điều khiển cơ và môi trường xã hội của từng cá nhân. Các yếu tố như tốc độ nói cách nhấn âm, ngữ điệu và cách phát âm các âm tiết cụ thể tạo thành một tầng nhận dạng bổ sung mang tính cá thể hóa cao.
+ Cơ sở xử lý tín hiệu và biểu diễn đặc trưng âm học:
	Để máy tính có thể phân tích và so khớp giọng nói, sóng âm thanh cơ học phải được chuyển đổi sang dạng tín hiệu số và trích chọn các đặc trưng toán học.
· Trích chọn đặc trưng truyền thống: Tín hiệu âm thanh sau khi số hóa sẽ được phân tích qua các cửa sổ thời gian ngắn (short-time analysis, khoảng 20-30 ms) để trích xuất các hệ số phổ như MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients) hoặc PLP (Perceptual Linear Prediction). Các hệ số này mô phỏng lại cách tai người cảm nhận âm thanh theo thang đo Mel (phi tuyến tính), giúp giữ lại các thông tin nhận dạng người nói và loại bỏ bớt thông tin về nội dung ngôn ngữ.
· Biểu diễn đặc trưng sâu (Deep Embeddings): Công nghệ sinh trắc học hiện đại sử dụng các mạng thần kinh nhân tạo cấu trúc sâu (DNN) như x-vector, d-vector, ECAPA-TDNN hoặc các mô hình học tự giám sát (Self-Supervised Learning) như WavLM, HuBERT. Các mạng này ánh xạ một đoạn âm thanh có độ dài bất kỳ thành một vector đặc trưng có số chiều cố định (ví dụ: 192 hoặc 512 chiều) trong không gian đa chiều.
+ Cơ sở kỹ thuật thu nhận và kiểm soát môi trường:
Chất lượng của dữ liệu đầu vào quyết định độ chính xác của toàn bộ hệ thống sinh trắc học. Khoa học âm học đã chứng minh các yếu tố môi trường và thiết bị sau đây ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc tín hiệu:
· Tần số lấy mẫu (Sampling Rate) và Độ phân giải (Bit Depth): Giọng nói con người có dải tần hữu ích kéo dài từ 85 Hz đến khoảng 8 kHz. Theo định lý lấy mẫu Nyquist-Shannon, để tái tạo hoàn chỉnh dải tần này mà không bị méo nhiễu (aliasing), tần số lấy mẫu tối thiểu phải gấp đôi tần số cao nhất. Quy chuẩn điện thoại truyền thống (8 kHz) làm mất các formant bậc cao F3, F4, gây giảm độ chính xác khi nhận dạng. Do đó, thu nhận sinh trắc học chất lượng cao đòi hỏi tần số lấy mẫu tối thiểu là 16 kHz và độ phân giải lượng hóa tối thiểu 16-bit để bảo toàn dải động (Dynamic Range).
· Tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR - Signal-to-Noise Ratio): Nhiễu môi trường (tiếng xe cộ, tiếng quạt, tạp âm văn phòng) sẽ chèn vào và làm biến dạng các hệ số năng lượng phổ. Mức nhiễu quá cao khiến các thuật toán trích xuất trích sai vector đặc trưng.
· Thời gian âm vang RT60: Hiện tượng phản xạ âm thanh trong phòng kín tạo ra tiếng vang. Nếu thời gian âm vang quá lớn, các sóng âm phản xạ sẽ chồng lấp lên sóng âm trực tiếp, làm mờ ranh giới của các âm tiết và gây sai lệch cấu trúc pha của tín hiệu.
+ Các chỉ số đánh giá hiệu năng kỹ thuật:
FAR (False Acceptance Rate - Tỷ lệ chấp nhận sai): Khả năng hệ thống chấp nhận một kẻ mạo danh.
FRR (False Rejection Rate - Tỷ lệ từ chối sai): Khả năng hệ thống từ chối một người dùng hợp pháp.
EER (Equal Error Rate - Điểm lỗi bằng nhau): Điểm mà FAR và FRR bằng nhau, dùng để so sánh tổng quan hiệu năng các hệ thống.
+ Các chỉ số chống giả mạo: Đánh giá khả năng phát hiện giọng nói tổng hợp Synthetic Voice / Deepfake / Voice Conversio, Replay Attack,...
- Cơ sở thực tiễn: 
Theo Luật Căn cước số 26/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/07/2024. Tại Khoản 3 Điều 15 quy định thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước là “Thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói”. Cũng theo Luật này, Tại điểm d Khoản 1 Điều 16 quy định “Thông tin sinh trắc học về ADN và giọng nói được thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp hoặc cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, cơ quan quản lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong quá trình giải quyết vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ có thực hiện trưng cầu giám định hoặc thu thập được thông tin sinh trắc học về ADN, giọng nói của người dân thì chia sẻ cho cơ quan quản lý căn cước để cập nhật, điều chỉnh vào Cơ sở dữ liệu căn cước”.
Ngày 21 tháng 2 năm 2024 Bộ Công an đã ra quyết định 990/QĐ - BCA ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trong Công an nhân dân. 
- Lựa chọn các tài liệu làm cơ sở cho việc biên soạn các yêu cầu kỹ thuật, các phương pháp thử tương ứng
[bookmark: _Hlk211933822][1]. Luật Căn cước ngày 27/11/2023.
[2]. ISO/IEC 19794-13:2018 - Information technology - Biometric data interchange formats - Part 13: Voice data - Công nghệ thông tin – Định dạng trao đổi dữ liệu sinh trắc học – Phần 13: Dữ liệu giọng nói.
[3]. ISO/IEC 19794-1:2011 - Information technology - Biometric data interchange formats - Part 1: Framework - Công nghệ thông tin – Định dạng trao đổi dữ liệu sinh trắc học – Phần 1: Khung tổng thể.
[4]. ANSI/NIST-ITL 1-2011:2015 - Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial & Other Biometric Information (update 2015) - Định dạng dữ liệu trao đổi thông tin vân tay, khuôn mặt và các thông tin sinh trắc học khác (bản cập nhật 2015).
[5]. NIST SP 800-88 Rev.2 (update 9/2025) - Guidelines for Media Sanitization - Hướng dẫn hủy dữ liệu an toàn trên phương tiện lưu trữ.
[6]. TCVN 10615-2:2014 (ISO 3382-2:2008) - Âm học - Đo thời gian âm vang trong phòng bình thường.
[7]. TCVN 10615-2:2014 (ISO 3382-2:2008) - Âm học - Đo thời gian âm vang trong phòng bình thường.
[8]. TCVN 11737-3:2016 - Âm học - Đo thính lực bằng giọng nói - Phần 3: Phương pháp ghi nhận giọng nói.
[9]. ITU-T P.56 - Objective measurement of active speech level - Phương pháp đo lường khách quan mức cường độ giọng nói chủ động.
4. Quá trình xây dựng QCVN
[bookmark: _Hlk205387053]Thực hiện Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Luật này, Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học giọng nói đã tiến hành các hoạt động cần thiết cho việc soạn thảo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học giọng nói”, cụ thể như sau:
- Thành lập Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học giọng nói.
- Nghiên cứu, xây dựng Báo cáo tổng kết việc thực hiện đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến kỹ thuật sinh trắc học giọng nói.
- Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học giọng nói; nghiên cứu, đánh giá tác động kinh tế, xã hội của dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học giọng nói.
- Tổ chức khảo sát lấy mẫu giọng nói tại một số các doanh nghiệp, địa phương.
- Gửi xin ý kiến bằng văn bản tới một số Bộ, ngành, điạ phương, hiệp hội, doanh nghiệp về việc xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học giọng nói. Tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan.
5. Nội dung của dự thảo QCVN
1. Quy định chung
1.1. Phạm vi điều chỉnh
1.2. Đối tượng áp dụng
1.3. Chữ viết tắt
1.4. Giải thích từ ngữ
1.5. Tài liệu viện dẫn
2. Quy định kỹ thuật
2.1. Điều kiện kỹ thuật mẫu sinh trắc học giọng nói
2.2. Thiết bị thu nhận
2.3. Môi trường thu âm
2.4. Quy trình thu nhận sinh trắc học giọng nói
3. Quy định quản lý
3.1. Quản lý dữ liệu sinh trắc học giọng nói
3.2. Quy định về an ninh, an toàn thông tin
3.3. Phương thức đánh giá sự phù hợp đối với phần mềm thu nhận
3.4. Thời hạn lưu trữ dữ liệu
4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân
4.1. Cục Công nghiệp an ninh
4.2. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
4.3. Công an cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
4.4. Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng dữ liệu sinh trắc học
4.5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan
5. Tổ chức thực hiện
Phụ lục
6. Đối chiếu nội dung QCVN với các tài liệu tham khảo
Quá trình xây dựng QCVN dựa trên việc tham khảo các tài liệu quốc tế và trong nước có liên quan, bao gồm tiêu chuẩn ISO/IEC về dữ liệu sinh trắc học giọng nói cùng các văn bản pháp lý như Luật Căn cước (sửa đổi). Các tài liệu được lựa chọn bảo đảm tính cập nhật, tính khả thi và phù hợp với định hướng ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong điều kiện Việt Nam.
Các nội dung gồm: Lời nói đầu, quy định chung, quy định về quản lý, trách nhiệm cơ quan tổ chức, tổ chức thực hiện được xây dựng dựa theo Thông tư 11/2021/TT‑BKHCN (ngày 18/11/2021) của Bộ KH&CN.
Các quy định về kỹ thuật cơ bản được xây dựng dựa trên tham chiếu các tài liệu, tiêu chuẩn quốc tế, quá trình khảo sát thực tế tại các đơn vị, địa phương thực hiện công tác thu nhận giọng nói.
Bảng 1. Định dạng lưu trữ
	TT
	Chỉ tiêu 
kỹ thuật
	Giá trị
	Tài liệu tham khảo/ khuyến nghị

	1
	Định dạng tệp
	WAV
	ISO/IEC 19794-13:2018 
(7.4.3 (Audio content), 3.4 (compression); ANSI/NIST Type-11 11.012 (CFT), 11.013 (CDC))
WAV/PCM không nén bảo toàn dạng sóng gốc từ đó giữ nguyên đặc trưng phân biệt người nói (F0, formant, jitter/shimmer, HNR). ISO 19794-13 3.4 nêu rõ nén "almost always lossy" gây méo phổ.

	2
	Tần số lấy mẫu
	≥ 16.000 Hz
	ISO/IEC 19794-13:2018 
(3.13 (Note 3 – Nyquist), 7.4.3)
Nyquist: để thu trọn dải tiếng nói tới 8 kHz (chứa F3/F4 và năng lượng âm xát mang thông tin người nói) cần fs ≥ 16 kHz. 16 kHz = wideband; điện thoại 8 kHz cắt ở 3,4 kHz, mất F3/F4 → giảm hiệu năng SIV (Speaker Identification & Verification). Đây là sàn thực tế của SIV hiện đại.

	3
	Độ sâu bit
	≥ 16 bit
	ISO/IEC 19794-13:2018 
(3.1 (ADC resolution), 3.15 (Note 4: SNR≈6B−7,2), 7.4.3)
Giá trị 16-bit cho dải động lý thuyết ~96 dB (6,02B+1,76) hoặc ~88 dB (công thức Furui trong 3.15). Vượt dải động của tiếng nói + nền phòng yên → nhiễu lượng tử nằm dưới nhiễu nền, không phải nút thắt SNR. 8-bit (~50 dB) không đủ.

	4
	Số kênh
	1 (mono)
	ISO/IEC 19794-13:2018 
(7.3.4 (Channel); ANSI/NIST Type-11 11.038 (SCH))
Một người/một phiên → mono là chuẩn và đủ; stereo không thêm thông tin người nói lại bị tăng gấp đôi dung lượng. ISO 19794-13 giả định "single speaker, single session".



Bảng 2. Chỉ tiêu chất lượng tín hiệu
	TT
	Chỉ tiêu 
kỹ thuật
	Giá trị
	Tài liệu tham khảo/ khuyến nghị

	1
	Hiện tượng cắt đỉnh tín hiệu (Clipping)
	= 0 lần
	ISO/IEC 19794-13:2018 
(7.4.4 (Quality information))
Clipping = bão hòa biên độ → tạo méo hài + năng lượng tần cao giả, phá hủy không hồi phục ước lượng formant/F0/HNR. Không sửa được hậu kỳ → dung sai bằng 0.

	2
	Định dạng tệp
	WAV
	(Như Bảng 1)

	3
	Tần số lấy mẫu
	≥ 16.000 Hz
	(Như Bảng 1)

	4
	Thời lượng phát âm hữu ích
	≥ thời lượng tối thiểu quy định tại mục 2.1.4 của QCVN này
	ISO/IEC 19794-13:2018 
(3.12 representation duration, 3.2; ANSI/NIST Type-11 11.010 TRD);
ITU-T P.56
(active speech level; TCVN 11737-3:2016)
Thời lượng "hữu ích" = trừ 2–3 s im lặng đầu/cuối, đo bằng ITU-T P.56 (Method B) để loại phần im lặng và chuẩn hóa mức giọng giữa các điểm thu. 20–30 s phủ đủ âm vị cho ước lượng đặc trưng ổn định thống kê.

	5
	Tính toàn vẹn tệp
	Mã xác thực toàn vẹn (checksum SHA-256) khớp với metadata
	FIPS 180-4 (NIST); ISO/IEC 19794-1:2011 
Hàm băm SHA-256 phát hiện mọi thay đổi cấp bit → đảm bảo chuỗi lưu giữ + chống chối bỏ. 



Bảng 3. Tiêu chuẩn kỹ thuật micro thu âm
	TT
	Chỉ tiêu 
kỹ thuật
	Giá trị
	Tài liệu tham khảo/ khuyến nghị

	1
	Dải tần số đáp ứng (tối thiểu)
	20 Hz ÷ 16.000 Hz
	TCVN 11737-3:2016 
ISO/IEC 19794-13 
(7.3.6 Transducer, 3.21)
1. Micro sử dụng để thu mẫu giọng nói phục vụ nhận dạng sinh trắc học phải có dải tần số đáp ứng nằm trong khoảng từ 20 Hz đến tối thiểu 16.000 Hz, nhằm đảm bảo khả năng ghi nhận đầy đủ các đặc trưng âm học cần thiết cho phân tích và nhận dạng giọng nói.
2. Dải tần số 20 Hz ÷ 16.000 Hz tương ứng với phổ âm thanh giọng nói con người mở rộng, bao gồm các đặc trưng phổ cao hữu ích cho các hệ thống nhận dạng hiện đại, đặc biệt trong các mô hình học máy sử dụng tín hiệu toàn phổ.
3. Theo thông lệ kỹ thuật và khuyến nghị từ các nhà sản xuất thiết bị thu âm chuyên dụng, dải tần số 20 Hz ÷ 16.000 Hz đảm bảo ghi nhận đầy đủ các đặc trưng phổ của giọng nói con người. Phạm vi này phù hợp với các ứng dụng sinh trắc học tiên tiến và có thể tham khảo từ thông số Micro tiêu chuẩn studio (Rode NT1 5th Gen, Sennheiser MKH416...) và các tài liệu nghiên cứu xử lý giọng nói của IEEE, NIST.
4. Dải tần 20 Hz ÷ 16.000 Hz được tham khảo từ thông số kỹ thuật của các Micro đạt chuẩn phòng thu (Sennheiser MKH416, Rode NT1 5th Gen, Neumann TLM103...), phù hợp với các nghiên cứu xử lý giọng nói trong IEEE và NIST SRE.

	2
	Độ nhạy (Sensitivity)
	≥ - 40dBV/Pa
	TCVN 11737-3:2016 (5.1)
1. Độ nhạy của Micro được đo và công bố theo các phương pháp tiêu chuẩn. Mức độ nhạy phù hợp nên được lựa chọn theo yêu cầu ứng dụng thực tế.
2. Mặc dù không quy định rõ mức độ nhạy tối thiểu, nhưng việc yêu cầu độ nhạy ≥ –40 dB là hợp lý cho các ứng dụng thu giọng nói trong môi trường có thể có mức độ nhiễu nhất định. 
3. Micro nên có độ nhạy đủ để thu tín hiệu giọng nói với độ rõ và chính xác cao, thường ở mức độ nhạy từ –40 dB trở lên đối với các hệ thống nhận dạng giọng nói.

	3
	Đặc tính hướng thu âm
	Thu định hướng
	TCVN 11737-3:2016 
(5.1; ISO 19794-13 3.6/3.10)
1. Tài liệu kỹ thuật và thực tiễn:
- Định hướng một chiều giúp giảm tạp âm từ phía sau/sau micro, tối ưu cho thu giọng nói cá nhân trong môi trường có tiếng ồn.
- Các micro định hướng một chiều chuyên dụng, ví dụ Shure SM58, SM57, SM7, đều sử dụng mẫu này và được các tổ chức thanh tra giọng nói (voice biometrics) lựa chọn nhờ hiệu quả khi thu cá nhân. Theo tài liệu kỹ thuật của Shure: "Mô hình thu âm định hướng giúp cách ly nguồn âm chính trong khi giảm thiểu nhiễu nền không mong muốn". Micro SM58 là ví dụ tiêu biểu, được tin dùng rộng rãi để ghi giọng nói chất lượng cao trong môi trường sống động, cho thấy định hướng cardioid hỗ trợ rõ trong môi trường nhiều tạp âm).
- Nghiên cứu trong lĩnh vực trợ thính (hearing aids) cho thấy: "Micro định hướng với kiểu polar cardioid mang lại hiệu suất trước-sau tốt hơn nhiều. Lợi ích về tỷ số tín hiệu-nhiễu (SNR) có thể dao động từ 3–10 dB khi so với micro đa hướng" - hearingreview.com. Điều này chứng minh rằng dạng cardioid có hiệu quả rõ rệt trong việc tăng SNR - tác động tích cực đến nhận dạng giọng nói và độ chính xác trong hệ thống sinh trắc học.

	4
	Loại micro
	Micro tụ điện (Condenser micro)
	TCVN 11737-3:2016 (5.1)
Micro Condenser: Loại micro này có độ nhạy cao và đáp ứng tần số rộng, giúp thu âm thanh chi tiết và chân thực hơn. Chúng là tiêu chuẩn cho các phòng thu âm. Chúng thích hợp cho: Thu âm studio (podcast, sách nói, lồng tiếng, giọng hát) trong môi trường yên tĩnh.



Bảng 4. Chỉ tiêu kỹ thuật soundcard
	TT
	Chỉ tiêu 
kỹ thuật
	Giá trị
	Tài liệu tham khảo/ khuyến nghị

	1
	Tần số lấy mẫu (Sample Rate)
	≥ 16.000 Hz
	ISO/IEC 19794-13 (3.13, 7.4.3) 
(Như Bảng 1;2)

	2
	Độ sâu bit mã hóa
	≥ 16 bit
	ISO/IEC 19794-13 (3.1, 7.4.3) 
(Như Bảng 1;3)

	3
	Dải tần số đáp ứng (tối thiểu)
	20 Hz ÷ 16.000 Hz
	ISO/IEC 19794-13 (3.21)
(Như Bảng 3)

	4
	Dải động (có trọng số A)
	≥ 80 dB(A)
	ISO/IEC 19794-13 (3.1, 3.15 - SNR)
Giá trị 80 dB(A) đảm bảo nền nhiễu ADC nằm dưới nền phòng (≤40 dB(A)) và dưới lượng tử 16-bit → ADC không là nút thắt SNR. Nhất quán với 16-bit. Trọng số A phản ánh dải nghe/giọng nói. 

	5
	Tương thích hệ điều hành
	Hỗ trợ giao thức USB Audio Class 2.0 (UAC2); và tương thích với hệ điều hành đang trong vòng đời hỗ trợ chính thức
	USB-IF UAC2 (USB Audio Class 2.0)
1. "USB Audio Class 2.0 (UAC2)": Giao thức âm thanh USB tuân thủ tiêu chuẩn USB-IF "Universal Serial Bus Device Class Definition for Audio Devices" Release 2.0, hỗ trợ High Speed USB (480 Mbps), sample rate lên đến 384 kHz, bit resolution 32-bit 
2. "Hệ điều hành đang trong vòng đời hỗ trợ chính thức": Hệ điều hành vẫn đang được nhà sản xuất cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, cập nhật bảo mật và driver; bao gồm:
   - Windows 10 build 1809 (10.0.17763) hoặc mới hơn, nhưng chưa ngừng hỗ trợ chính thức.
   - Windows 11 hoặc mới hơn 
   - MacOS 10.6.4 (Snow Leopard) hoặc mới hơn.
   - Linux kernel 4.x hoặc mới hơn.


Bảng 5. Yêu cầu kỹ thuật của môi trường thu âm
	TT
	Chỉ tiêu 
kỹ thuật
	Giá trị
	Tài liệu tham khảo/ khuyến nghị

	1
	Độ ồn môi trường (LAeq) 
	≤ 40 dB(A)
	IEC 61672-1 Class 2; TCVN 11737-3:2016 (5.4); ITU-T P.56 (SNR)
Với giọng nói bình thường ~60–70 dB(A) ở ~15 cm, nền ≤ 40 dB(A) cho biên SNR ~25–30 dB tại micro đủ cho SIV. 40 dB(A) ≈ phòng yên, đạt được bằng cabin xử lý âm, không cần phòng vô âm hoàn chỉnh.

	2
	Thời gian âm vang (RT60)
	≤ 0.5s
	TCVN 10615-2:2014 (ISO 3382-2:2008) (RT60 1.5.9)
Âm vang trộn cấu trúc thời gian phổ (phản xạ trễ chồng âm trực tiếp) → sai lệch ước lượng formant/F0 và tăng biến thiên kênh có hại cho SIV. RT60 ≤ 0,5 s giữ phản xạ ngắn so với độ dài âm vị (~50–200 ms), bảo toàn tỷ lệ trực tiếp/dội. 


7. Hiệu quả dự kiến của việc áp dụng quy chuẩn
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học giọng nói sau khi được ban hành sẽ trở thành căn cứ để phục vụ Cơ sở dữ liệu quốc gia.
- Chuẩn hóa toàn quốc hoạt động thu thập, xử lý và trao đổi dữ liệu giọng nói phục vụ định danh cá nhân.
- Tăng cường tính bảo mật, phòng chống giả mạo, nâng cao hiệu quả các hệ thống xác thực sinh trắc học.
- Góp phần phát triển các ứng dụng chính phủ điện tử, định danh điện tử, giám sát an ninh, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ tài chính.
- Đảm bảo tương thích với xu hướng quốc tế, hỗ trợ chuyển đổi số quốc gia.
8. Các ý kiến tham gia và tiếp thu, giải trình 
8.1. Giải trình tiếp thu ý kiến bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp
Ngày 10/10/2025,  Bộ Công an gửi văn bản lấy ý kiến một số Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố, Công an địa phương về nội dung Dự thảo quy chuẩn. 
Tổng số Bộ, cơ quan ngang Bộ đề nghị cho ý kiến đối với Dự thảo quy chuẩn: 08 Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Tổng số Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố đề nghị cho ý kiến đối với Dự thảo quy chuẩn: 34 đơn vị.
Tổng số Công an địa phương đề nghị cho ý kiến đối với Dự thảo quy chuẩn: 34 địa phương.
Kết quả cụ thể như sau:
- Các đơn vị có ý kiến nhất trí với Dự thảo quy chuẩn gồm 27 Công an tỉnh, TP: An Giang, Bắc Ninh, Cà Mau, Cần Thơ, Cao Bằng, Đắc Lắc, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lào Cai, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Huế, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lai Châu, Lâm Đồng, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Sơn La, Tây Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Long; 12 Ủy ban nhân dân: Cần Thơ, Cao Bằng, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Đồng Tháp, Lai Châu, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Long.
- Các đơn vị không có văn bản trả lời, H08 tổng hợp nhất trí với Dự thảo quy chuẩn: 02 Bộ, cơ quan ngang Bộ; 18 Ủy ban nhân dân tỉnh và 02 Công an tỉnh, TP.
- Các đơn vị có ý kiến góp ý cho dự thảo gồm 06 Bộ: Khoa học và công nghệ, Quốc Phòng, Công Thương, Tư Pháp, Tài Chính, Ngoại Giao; 04 Ủy ban nhân dân: Hà Tĩnh, Huế, Quảng Ninh, Tuyên Quang; 05 Công an tỉnh, TP: Lạng Sơn, Gia Lai, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Tuyên Quang. 
H08 tổng hợp, giải trình góp ý đối với Dự thảo quy chuẩn như sau:
	TT
	Đơn vị
	Nội dung góp ý
	Ý kiến tiếp thu, giải trình
nội dung góp ý

	1
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	1. Góp ý chung
	

	
	
	- Về quy trình, thủ tục xây dựng, kết cấu và nội dung QCVN, đề nghị rà soát để bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2026, Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/20027/NĐ-CP và Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết về xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.
	Tiếp thu:
Quy trình, thủ tục xây dựng, kết cấu và nội dung QCVN, Ban Biên soạn đã tuân thủ chặt chẽ các quy định của Luật số 70/2025/QH15, ngày 14/6/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật có hiệu lực từ ngày 01/01/2026; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP, ngày 16/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN, ngày 25/12/2019 quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

	
	
	- Nội dung của dự thảo QCVN này liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa, có khả năng tạo rào cản kỹ thuật trong thương mại quốc tế, do vậy, đề nghị quý Bộ thực hiện quy trình thông báo tới Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
	Tiếp thu:
Cục H08 ký văn bản gửi Văn phòng TBT Việt Nam thông báo tới WTO theo quy định.


	
	
	- Nội dung 02 dự thảo QCVN đưa ra các quy định kỹ thuật về sinh trắc học cho 02 đối tượng là sinh trắc học mống mắt và sinh trắc học giọng nói. Do vậy, căn cứ Điều 28 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, đề nghị rà soát xây dựng thành 01 QCVN chung cho cùng một nhóm sản phẩm, hàng hóa, đối tượng nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
	Giải trình:
Đề nghị giữ nguyên 02 quy chuẩn vì lý do sau:
- QCVN về sinh trắc học giọng nói quy định các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến đặc trưng âm học của tiếng nói, trong khi QCVN về sinh trắc học mống mắt tập trung vào các yêu cầu kỹ thuật đối với ảnh mống mắt. Hai quy chuẩn này thuộc hai lĩnh vực khoa học khác nhau (xử lý tín hiệu âm thanh và xử lý ảnh/thị giác máy tính), do đó cần được xây dựng và ban hành một cách độc lập, tách biệt.
- Theo luật Căn cước năm 2023 việc thu thập ảnh mống mắt là bắt buộc tại cơ quan Công an cùng với vân tay và ảnh khuôn mặt khi công dân làm thủ tục cấp thẻ Căn cước mới (từ đủ 6 tuổi trở lên) còn việc thu thập dữ liệu sinh trắc học giọng nói không bắt buộc mà tùy thuộc vào sự tự nguyện của công dân.
- Quyết định số 4619/QĐ-BCA, ngày 05/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an “phê duyệt Danh mục nhiệm vụ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia” đã phê duyệt 02 QCVN sinh trắc học mống mắt và sinh trắc học giọng nói.

	
	
	- Quy định về quản lý: đề nghị rà soát quy định đầy đủ nội dung quản lý theo hướng dẫn tại Điều 12 Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019; bổ sung nội dung về công bố hợp quy thiết bị nhận dạng sinh trắc học phù hợp với quy định tại QCVN.
	Tiếp thu:
Sửa mục 3 quy định về quản lý như sau:
3. Quy định về quản lý
3.1. Quản lý dữ liệu sinh trắc học giọng nói
- Dữ liệu giọng nói là thông tin sinh trắc học nhạy cảm, phải được thu thập, xử lý, lưu trữ, sử dụng, chia sẻ đúng mục đích và quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân;
3.2. Phương pháp kiểm tra, đánh giá dữ liệu sinh trắc học giọng nói
- Dữ liệu sinh trắc học giọng nói phải được kiểm tra chặt chẽ bởi cán bộ Công an làm công tác thu nhận; đảm bảo dữ liệu đúng với số định danh cá nhân; định dạng dữ liệu giọng nói và chỉ tiêu kỹ thuật dữ liệu giọng nói phải đảm bảo đúng như quy định tại QCVN này.
3.3. Điều kiện sử dụng thiết bị thu nhận giọng nói
- Thiết bị thu nhận giọng nói phải do Công an các đơn vị, địa phương trang bị và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được quy định tại QCVN này.
3.4. Quy định hoạt động chứng nhận sự phù hợp.
- Thiết bị thu nhận giọng nói phải được kiểm tra an ninh, an toàn thông tin và tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật về chứng nhận sự phù hợp.

	
	
	- Theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hóa, phải tuân thủ. Do vậy, đề nghị rà soát không quy định các nội dung nằm ngoài phạm vi về quy định kỹ thuật và biện pháp quản lý kỹ thuật. Ví dụ: Điều 3.5 của 02 dự thảo QCVN đề nghị không quy định nội dung “dữ liệu mống mắt chỉ được chia sẻ trong các trường hợp sau: trưng cầu giám định của cơ quan tố tụng; các đơn vị nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học của Bộ Công an khi có yêu cầu thực tiễn…”.
	Tiếp thu:
Bỏ điều 3.5 của dự thảo QCVN và điều chỉnh lại quy định về chia sẻ dữ liệu trong mục quy định về quản lý như sau:
3.1. Quản lý dữ liệu sinh trắc học giọng nói
- Dữ liệu giọng nói là thông tin sinh trắc học nhạy cảm, phải được thu thập, xử lý, lưu trữ, sử dụng, chia sẻ đúng mục đích và quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.


	
	
	2. Góp ý chi tiết
	

	
	
	- Theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hóa, phải tuân thủ. Do vậy, đề nghị rà soát không quy định các nội dung nằm ngoài phạm vi về quy định kỹ thuật và biện pháp quản lý kỹ thuật. Ví dụ: Điều 2.1. Điều kiện thu nhận sinh trắc học giọng nói đề nghị không quy định nội dung “Độ tuổi lấy mẫu lần đầu là từ đủ 6 tuổi; các lần lấy mẫu cập nhật cố định là: 14 -25 tuổi, 25 – 40 tuổi, 40 – 60 tuổi; cán bộ tiếp nhận trực tiếp hỏi công dân về tình trạng giọng nói, các triệu chứng có thể ảnh hưởng đến giọng nói (các bệnh về tai, mũi, họng)…”.
	Tiếp thu:
Chỉnh sửa mục 2.1 thành:
2.1. Điều kiện kỹ thuật của mẫu sinh trắc học giọng nói [1.3.1]
- Mẫu giọng nói phải là giọng nói tự nhiên, giọng đọc của người cung cấp, không phải giọng phát lại từ thiết bị điện tử.
- Độ dài mẫu giọng nói được quy định tại mục 2.4 của QCVN này.
- Quy trình thu nhận sinh trắc học giọng nói được quy định tại mục 2.5 của QCVN này.
- Điều kiện về môi trường thu mẫu giọng nói được quy định tại mục 2.3 của QCVN này.
- Điều kiện về thiết bị thu mẫu giọng nói được quy định tại mục 2.2 của QCVN này.

	
	
	- Nội dung dự thảo QCVN viện dẫn đến tiêu chuẩn ANSI S1.4-1983 (R2006) được công bố năm 1983 tương đương với tiêu chuẩn IEC Standard for Sound Level Meters, Publication 651: nghiên cứu, áp dụng TCVN 12527-1:2018 (IEC 61672-1:2013) Điện âm - Máy đo mức âm - Phần 1: Các yêu cầu (Electroacoustics - Sound level meters - Part 1: Specifications hoặc Điện âm).
	Tiếp thu:
- Tại mục 1.3.11-Tài liệu viện dẫn. Thay thế tiêu chuẩn ANSI S1.4-1983 (R2006) Standard for Sound Level Meters thành “TCVN 12527-1:2018”
- Lý do:
+ TCVN 12527-1:2018 kế thừa và cập nhật từ tiêu chuẩn IEC 61672-1:2013, thay thế cho IEC 651 cũ, áp dụng các yêu cầu kỹ thuật mới về máy đo mức âm, bao gồm các yêu cầu về độ chính xác, đáp ứng tần số và cách đánh giá tín hiệu âm thanh.
+ Tiêu chuẩn này tập trung vào máy đo mức âm tích phân kỹ thuật số hiện đại, so với các tiêu chuẩn cũ ANSI S1.4-1983 và IEC 651 vốn dựa trên máy đo cơ học hoặc tương tự.
+ Việc áp dụng TCVN 12527-1:2018 giúp đảm bảo độ chính xác đo lường cao, phù hợp với công nghệ hiện đại và yêu cầu kiểm soát chất lượng âm thanh trong các hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, và nghiên cứu khoa học.
+ Trong hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam, TCVN 12527-1:2018 được ban hành chính thức và có giá trị pháp lý thay thế cho các tiêu chuẩn cũ hơn như ANSI S1.4-1983 và IEC 651.

	
	
	- Điều 2.2.1 yêu cầu đối với micro trong Bảng 1: nghiên cứu bổ sung quy định về "đáp ứng phẳng", bổ sung phương pháp đo, phương thức đánh giá đối với 02 thông số đặc trưng của micro: độ nhạy (tại điểm tham chiếu) và dải tần số đáp ứng cho micro.
	Giải trình:
Trong quá trình lựa chọn quy định về dải tần số đáp ứng đối với âm thanh, dải tần số 20 Hz – 16.000 Hz là đảm bảo, trong nhiều trường hợp thiết bị thu có thể có chỉ tiêu tốt hơn nghĩa là dưới 20 Hz và trên 16.000 Hz đều đảm bảo, tuy nhiêu quy định về “đáp ứng phẳng” là chung chung không xác định được như thế nào là phẳng và thực tế thì không bao giờ có thể đạt được mức phẳng tuyệt đối và sẽ khó cho đo đạc, đánh giá do vậy đề nghị chỉnh sửa nội dung thành “Dải tần số đáp ứng (tối thiểu): 20 Hz – 16.000 Hz (± 3dB)”

	
	
	- Bảng 3 sửa "tiêu chuẩn kỹ thuật của môi trường thu âm" thành "yêu cầu kỹ thuật của môi trường thu âm"
	Tiếp thu:
Sửa tên tiêu đề thành “yêu cầu kỹ thuật của môi trường thu âm”

	

2
	Bộ Quốc phòng
	- Tại điểm 1.4 Mục I: Đề nghị bổ sung từ viết tắt “TW” vì tại Phụ lục II có sử dụng từ viết tắt này.
	Tiếp thu:
Điểm 1.4 Mục I: Bổ sung từ viết tắt “TW: Trung ương”

	
	
	- Tại điểm 2.5 Mục II: Đối với nội dung “Công dân đến địa điểm thu nhận đề nghị được thu nhận thông tin sinh trắc học giọng nói và xuất trình giấy tờ cá nhân” đề nghị cần quy định rõ các loại giấy tờ cá nhân bắt buộc phải xuất trình để người dân chủ động chuẩn bị.
	Giải trình: 
Giấy tờ tùy thân có thể là Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, thẻ Căn cước hoặc giấy phép lái xe … , các giấy tờ trên đều thuộc giấy tờ cá nhân và có thể sử dụng thay thế cho nhau do đó đề nghị giữ nguyên nội dung “Công dân đến địa điểm thu nhận đề nghị được thu nhận thông tin sinh trắc học giọng nói và xuất trình giấy tờ cá nhân” để không phải liệt kê các giấy tờ gây rối trong quá trình áp dụng.

	
	
	- Tại điểm 3.4 Mục III: Nghiên cứu bổ sung quy định về hủy dữ liệu khi hết thời hạn lưu trữ.
	Giải trình:
Quy định về hủy dữ liệu khi hết hạn hoặc quá trình thu thập chưa đạt chỉ tiêu mức chất lượng của dữ liệu phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; việc hủy dữ liệu khi hết thời hạn quy định sẽ do đơn vị quản lý dữ liệu quyết định theo thực tế công tác nghiệp vụ do vậy đề xuất không đưa quy định này vào QCVN để tránh dàn trải gây khó khăn trong quá trình thực hiện.

	
	
	- Về trình bày, thể hiện nội dung các Quy chuẩn: Đề nghị nghiên cứu, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật và Tiêu chuẩn TCVN 1-2:2025 Quy định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia.
	Tiếp thu:
Trình bày, nội dung QCVN, Ban Biên soạn đã tuân thủ chặt chẽ các quy định của Luật số 70/2025/QH15, ngày 14/6/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật có hiệu lực từ ngày 01/01/2026; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP, ngày 16/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN, ngày 25/12/2019 quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

	3
	Bộ Công thương
	Sinh trắc học giọng nói có tính ổn định hạn chế hơn so với vân tay, mống mắt và dễ bị tấn công giả mạo (ví dụ: giọng nói tổng hợp – deepfake audio, hoặc ghi âm lại). Dự thảo chỉ đề cập đến nghiên cứu về chống giả mạo (ISO/IEC 30107) trong phần cơ sở khoa học nhưng thiếu quy định kỹ thuật cụ thể trong phần II. Đề nghị đơn vị chủ trì cân nhắc:
- Cần thêm một điều khoản kỹ thuật trong Mục II. Quy định kỹ thuật (có thể là một tiểu mục mới trong Mục 2.2. Thiết bị thu nhận) để quy trình rõ ràng về yêu cầu tối thiểu đối với hệ thống Phát hiện Tấn công Trình bày (Presentation Attack Detection – PAD), nhằm kiểm tra tính chân thật của giọng nói được thu nhận.
	Giải trình:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật về sinh trắc học giọng nói phục vụ Luật Căn cước, các mẫu sinh trắc học giọng nói do cán bộ Công an trực tiếp thu của công dân do vậy, dữ liệu là chính xác, không thể giả mạo. PAD là một công đoạn dùng trong xác thực giọng nói, sử dụng trong ngân hàng, tổng đài hoặc xác thực mở khóa, đây là công đoạn của các dịch vụ sau, vì vậy để đảm bảo đúng phạm vi, đối tượng đề nghị không quy định nội dung này trong QCVN.

	
	
	- Xác định chỉ số đo lường: Quy định các chỉ số đánh giá hiệu năng chống giả mạo, ví dụ: Tỷ lệ chấp nhận sai khi trình bày (APCER) hoặc Tỷ lệ bác bỏ sai Sai khi trình bày (BPCER) theo các phần của tiêu chuẩn ISO/IEC 30107 được viện dẫn.
	Giải trình:
BPCER và APCER là hai tham số của PAD, nằm ngoài phạm vi của QCVN, vì vậy đề nghị không quy định các chỉ số đo lường này trong QCVN.

	4
	Bộ Tư pháp
	Luật Căn cước năm 2024 quy định: thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước gồm... thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói (khoản 3 Điều 15). Ngày 14/02/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 175/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước, trong đó giao Bộ Công an chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Bảo đảm điều kiện về phương tiện, giải pháp kỹ thuật để tổ chức triển khai việc thu nhận sinh trắc học về mống mắt, ADN, giọng nói…” (mục II.7). Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 quy định “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tổ chức xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công quản lý; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia” (điểm a, b Điều 27). Do đó, việc nghiên cứu xây dựng QCVN sinh trắc học mống mắt, QCVN sinh trắc học giọng nói là có cơ sở, nhằm chuẩn hoá quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật để thu nhận giọng nói, mống mắt phục vụ triển khai Luật Căn cước.
	Tiếp thu.


	
	
	Qua rà soát nội dung dự thảo, Bộ Tư pháp nhận thấy các quy định tại dự thảo QCVN sinh trắc học mống mắt, QCVN sinh trắc học giọng nói là những nội dung có tính chất chuyên ngành sâu về khoa học kỹ thuật, do đó, trong phạm vi chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về pháp luật Bộ Tư pháp không có cơ sở để cho ý kiến đối với nội dung này.
	Tiếp thu.


	
	
	Hiện nay, Luật này quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 70/2025/QH15 ngày 14/6/2025, tại Điều 3 Luật số 70/2025/QH15 quy định “Trường hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã được tổ chức xây dựng, thẩm định nhưng đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa được công bố, ban hành thì việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14”. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật bảo đảm theo quy trình được quy định tại Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006, trong đó, lưu ý quy định tại Luật số 70/2025/QH15 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026)  “cơ quan ban hành quy chuẩn kỹ thuật tổ chức xây dựng quy chuẩn kỹ thuật; thực hiện đánh giá tác động, lấy ý kiến rộng rãi, thông báo Ban thư ký của Tổ chức Thương mại thế giới…” (khoản 1 Điều 32 sửa đổi, bổ sung).
	Tiếp thu:
- Quy trình, thủ tục xây dựng, kết cấu và nội dung QCVN, Ban Biên soạn đã tuân thủ chặt chẽ các quy định của Luật số 70/2025/QH15, ngày 14/6/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật có hiệu lực từ ngày 01/01/2026; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP, ngày 16/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN, ngày 25/12/2019 quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.
-  ký văn bản gửi Văn phòng TBT Việt Nam thông báo tới WTO theo quy định.


	5
	Bộ Tài chính
	Về nội dung dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học giọng nói cơ bản là các nội dung về chuyên môn kỹ thuật, trong trường hợp các nội dung trên có phát sinh về kinh phí, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung báo cáo đánh giá tác động về tài chính để Bộ Tài chính có cơ sở tham gia.
	Tiếp thu.

	6
	Bộ Ngoại giao
	Đối với yêu cầu kỹ thuật về tương thích hệ điều hành của soundcard, đề nghị nêu rõ phiên bản hệ điều hành (Windows, Linux, MacOS, Android) còn được hãng sản xuất hỗ trợ tại thời điểm ban hành quy chuẩn.
	Tiếp thu:
Chỉnh sửa mục 2.2.2 dòng 6 thành
Tương thích hệ điều hành: 
- Microsoft Windows 10 hoặc mới hơn, hỗ trợ cả kiến trúc 32-bit và 64-bit, đã cài đặt các bản cập nhật bảo mật mới nhất
- Ubuntu 12.04 LTS hoặc mới hơn, hỗ trợ cả 32-bit và 64-bit, hệ thống đã được cập nhật các bản vá bảo mật

	
	
	- Đề nghị Quý Bộ rà soát, bổ sung nội dung: “Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11, ngày 29/6/2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2025, cỏ hiệu lực từ ngày 01/01/2026)”.
	Tiếp thu:
Bổ sung tại mục 1.3.2 như sau:
1.3.2. Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11, ngày 29/6/2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2025, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026)

	
	
	- Đối với 02 bản dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

	
	
	+ Tại phần "đối tượng áp dụng" của văn bản hiện chỉ đề cập đến 02 đối tượng là công an các đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân thực hiện mua sắm, xuất nhập khẩu, kinh doanh... Tuy nhiên, qua rà soát, nội dung 02 dự thảo cũng đề cập đến đối tượng khác như đối tượng thu thập thông tin sinh trắc học là công dân, đối tượng được chia sẻ dữ liệu sinh trắc học như cơ quan trưng cầu giám định phục vụ công tác tố tụng, công tác đồng bộ hệ thống dữ liệu dân cư.... Do đó, đề nghị Quý Bộ cân nhắc bổ sung đầy đủ đối tượng được Quy chuẩn đề cập vào phần đối tượng áp dụng;
	Giải trình:
QCVN này quy định các yêu cầu kỹ thuật về sinh trắc học giọng nói, đối tượng trực tiếp của QCVN đã được quy định tại mục 1.2. Đối tượng áp dụng. 
- Đối với người dân làm thủ tục cấp Căn cước sẽ tuân thủ quy trình nghiệp vụ trong quá trình thu mẫu sinh trắc học giọng nói và tuân thủ luật Căn cước nên đề xuất không đưa vào phần đối tượng áp dụng để tránh gây hiểu nhầm phạm vi, chủ thể của QCVN này.
- Dữ liệu sinh trắc học giọng nói trong cơ sở dữ liệu căn cước là dự liệu mật, nhạy cảm nên chỉ được chia sẻ trong lực lượng Công an phục vụ công tác nghiệp vụ và đã được quy định tại mục “1.2.1. Công an các đơn vị, địa phương trực tiếp làm công tác thu nhận, quản lý, sử dụng sinh trắc học giọng nói để thi hành Luật Căn cước”

	
	
	+ Hiện nay Bộ Ngoại giao nhận thấy 02 Quy chuẩn không chỉ đề cập quy định kỹ thuật về thu thập giọng nói và mống mắt, mà còn đề cập đến quy định liên quan đến quản lý như thu nhận, xử lý, lưu trữ. Đề nghị Quý Bộ làm rõ cơ sở pháp lý của các quy định liên quan đến quản lý như giao Bộ Công an quy định về thời hạn lưu trữ của dữ liệu sinh trắc học; việc chia sẻ và sử dụng dữ liệu.
	Giải trình:
- Chương VI, Luật Căn cước, Điều 40, Mục 2 quy định: “Bộ Công an là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, định danh và xác thực điện tử”
- Chương VI, Luật Căn cước, Điều 41, Mục 1 quy định Bộ Công an có trách nhiệm “Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, định danh và xác thực điện tử”
- Chương VI, Luật Căn cước, Điều 41, Mục 4 quy định Bộ Công an có trách nhiệm “Xây dựng, trình Chính phủ quy định về việc xác lập, hủy, xác lập lại số định danh cá nhân; cấp, quản lý tài khoản định danh điện tử, xác thực điện tử; sao lưu, phục hồi dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước”
- Chương VI, Luật Căn cước, Điều 41, Mục 5 quy định Bộ Công an có trách nhiệm: “Ban hành biểu mẫu dùng trong quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, định danh và xác thực điện tử; quy định về quản lý tàng thư căn cước; quy định về thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia”
Đây là những cơ sở pháp lý của các quy định liên quan đến quản lý như giao Bộ Công an quy định về thời hạn lưu trữ của dữ liệu sinh trắc học; việc chia sẻ và sử dụng dữ liệu.

	
	
	+ Phù hợp với Điều 32 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006, đề nghị bổ sung nội dung liên quan đến kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đã được phê duyệt vào mục (2.) lý do và mục đích xây dựng quy chuẩn của 02 bản thuyết minh để làm căn cứ cho việc triển khai xây dựng dự thảo quy chuẩn.
	Tiếp thu:
 Bổ sung vào mục “3. Căn cứ xây dựng QCVN” trong Thuyết minh Dự thảo Quy chuẩn sinh trắc học giọng nói nội dung sau:
+ Quyết định số 4619/QĐ-BCA, ngày 05/6/2025 về việc Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

	
	
	+ Bộ Ngoại giao nhận thấy nội dung về cơ sở thực tiễn đang đề cập tại mục 3 hiện đang dẫn chiếu đến các quy định trong Luật Căn cước. Do đó, đề nghị Quý Bộ cân nhắc chuyển nội dung này thành cơ sở pháp lý và bổ sung thêm các cơ sở thực tiễn khác (nếu có);
	Tiếp thu:
Chuyển nội dung Luật Căn cước thành cơ sở pháp lý.






	
	
	+ Hiện bản thuyết minh đang nêu thông tin về việc Luật Căn cước (sửa đổi) có quy định về việc thu nhận và tích hợp đặc tính sinh trắc học vào thẻ Căn cước. Tuy nhiên, qua rà soát, Bộ Ngoại giao thấy rằng Luật không quy định cụ thể về việc tích hợp thông tin sinh trắc học về giọng nói vào thẻ căn cước. Do vậy, đề nghị làm rõ hoặc điều chỉnh nội dung này cho phù hợp hơn với quy định hiện hành.
	Tiếp thu:
Chỉnh sửa các nội dung trên theo đúng quy định tại Luật Căn cước thông tin sinh trắc học tích hợp vào thẻ Căn cước gồm: khuôn mặt, mống mắt và vân tay; thông tin sinh trắc học được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Căn cước gồm các thông tin trên và sinh trắc học ADN cùng sinh trắc học giọng nói.
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	Ủy ban nhân dân thành phố Huế
	Kiến nghị rà soát lại cách đánh số thứ tự các nội dung của quy chuẩn kỹ thuật theo Điều 12 của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật và theo Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư số 10/2023/TT- BKHCN ngày 01/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.
	Tiếp thu:
Điều chỉnh việc đánh số thứ tự các nội dung của QCVN theo Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư số 10/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ thành:
1.
1.1
1.1.1
…..

	
	
	- Tại điểm "1.2. Đối tượng áp dụng":
Kiến nghị bổ sung: "1.2.3. Các cơ quan quản lý, tổ chức kiểm định, thử nghiệm đánh giá sự phù hợp được chỉ định và các tổ chức có liên quan quy chuẩn này".
	Tiếp thu:
Bổ sung cụm từ “thử nghiệm, chứng nhận sự phù hợp” vào mục 1.2.2 và sửa thành: 
1.2.2. Tổ chức, cá nhân thực hiện mua sắm, xuất nhập khẩu, kinh doanh, thử nghiệm, chứng nhận sự phù hợp, sản xuất chế tạo thiết bị thu nhận mẫu giọng nói để thi hành Luật Căn cước.

	
	
	- Tại mục "III. Quy định quản lý":
Kiến nghị chỉnh sửa cách đánh số thứ tự thành "3. Quy định quản lý" …
	Tiếp thu:
- Điều chỉnh việc đánh số thứ tự các nội dung của QCVN.
3.
3.1
3.1.1
…..

	
	
	- Tại mục "III. Quy định quản lý": bổ sung nội dung sau:
"3.7. Quản lý hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh các thiết bị liên quan đến sinh trắc học giọng nói.
3.7.1. Đối với thiết bị được sản xuất trong nước, các sản phẩm lưu thông trên thị trường: Phải tuân thủ QCVN về sinh trắc học giọng nói. Sản phẩm chỉ được lưu thông khi đã công bố hợp quy, có dấu hợp quy và các quy định liên quan theo quy định pháp luật
3.7.2. Đối với thiết bị nhập khẩu: tuân thủ các quy định về nhập khấu, trước khi thông quan, sản phẩm phải có kết quả đánh giá hợp quy hoặc giấy chứng nhận hợp quy theo QCVN tương ứng
3.8. Cơ quan quản lý nhà nước
Bộ Công an và các cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến hoạt động sinh trắc học giọng nói đối với các cơ quan, đơn vį liên quan nhằm đảm bảo tuân thú quy chuẩn kỹ thuật quốc gia."
	Giải trình:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật về sinh trắc học giọng nói phục vụ Luật Căn cước. Các hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh các thiết bị liên quan đến sinh trắc học giọng nói mà không trực tiếp phục vụ luật căn cước sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của QCVN này do vậy đề nghị không quy định quá nhiều nội dung để tránh tạo rào cản đối với các thiết bị khác gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện QCVN.

	
	
	- Tại mục "IV. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức"
Kiến nghị chỉnh sửa cách đánh số thứ tự thành "4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức" và viết lại nội dung như sau:
"4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức
4.1. Cục Công nghiệp an ninh
Chủ  trì, phối hợp với Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an và các đơn vị có liên quan định kỳ hoặc khi cần thiết cập nhật, sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật này theo yêu cầu thực tiễn.
Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy chuẩn kỹ thuật này đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.
4.2. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Là đơn vį đầu mối quản lý và bảo đảm an toàn hệ thống thu nhận, luu trữ khai thác dữ liệu sinh trắc học giọng nói, phục vụ công tác quản lý căn cước theo quy định của pháp luật
4.3. Công an cấp tỉnh/ıhành phố trực thuộc Trung ương.
Tổ chức triển khai thực hiện quy chuẩn kỹ thuật này tại địa phương; bảo đảm thu nhận, xử lý, quản lý dữ liệu sinh trắc học đúng quy định; chịu sự kiểm tra, giám sát của Bộ Công an và các đơn vị chức năng có thẩm quyền.
4,4. Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng dữ liệu sinh trắc học
Có trách nhiệm bảo mật dữ liệu, sử dụng đúng mục đích, phạm vi được phép và không chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao trái phép thông tin sinh trắc học giọng nói dưới mọi hình thức.”
	Tiếp thu:
Bổ sung đánh số cho các nội dung tại mục IV và điều chỉnh mục IV thành:
4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức
4.1. Cục Công nghiệp an ninh
Chủ trì, phối hợp với Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an và các đơn vị có liên quan định kỳ hoặc khi cần thiết cập nhật, sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật này theo yêu cầu thực tiễn.
Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy chuẩn kỹ thuật này đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.
4.2. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Là đơn vị đầu mối quản lý và bảo đảm an toàn hệ thống thu nhận, lưu trữ khai thác dữ liệu sinh trắc học giọng nói, phục vụ công tác quản lý căn cước theo quy định của pháp luật.
4.3. Công an cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
Tổ chức triển khai thực hiện quy chuẩn kỹ thuật này tại địa phương; chịu sự kiểm tra, giám sát của Bộ Công an và các đơn vị chức năng có thẩm quyền.
4.4. Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng dữ liệu sinh trắc học
Có trách nhiệm bảo mật dữ liệu, sử dụng đúng mục đich, phạm vi được phép và không chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao trái phép thông tin sinh trắc học giọng nói dưới mọi hình thức."

	
	
	- Tại mục "V. Tổ chức thực hiện"
Kiến nghị chỉnh sửa cách đánh số thứ tự thành "5. Tổ chức thực hiện" và viết lại nội dung như sau:
"5.1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
5.2. Cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu sinh trắc học quốc gia có trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này, bảo đảm tính thống nhất và hiệu quả trong toàn hệ thống."
	Tiếp thu:
Bổ sung đánh số cho các nội dung tại mục V và điều chỉnh mục V thành:
 5. Tổ chức thực hiện
5.1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
5.2. Cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia có trách nhiệm tổ chức, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.
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	Sở Khoa học và Công nghệ - UBND Tỉnh Quảng Ninh
	- Tại mục 1.2. Đối tượng áp dụng: Bổ sung "Áp dụng cho các cơ quan, tổ chức cá nhân có hoạt động thu nhận, phân tích, lưu trữ, truyền tải, hoặc xác thực dữ liệu sinh trắc học giọng nói".
	Giải trình:
QCVN này quy định các yêu cầu kỹ thuật về sinh trắc học giọng nói phục vụ Luật Căn cước và phục vụ công tác thu thập sinh trắc học giọng nói của cơ quan có chức năng quản lý dữ liệu Căn cước, do đó đề nghị giữ nguyên đối tượng áp dụng như đối với dự thảo QCVN là phù hợp.

	
	
	- Tại mục 3.1. Nguyên tắc quản lý dữ liệu: Cần bổ sung "Dữ liệu giọng nói chỉ được thu thập và sử dụng cho mục đích xác thực danh tính, không dùng cho phân tích cảm xúc hoặc nhận dạng nội dung".
	Giải trình:
Tại mục 3.1, các nguyên tắc quản lý dữ liệu sinh trắc học giọng nói đã được quy định ở mức khái quát, bảo đảm tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh mạng, bao gồm yêu cầu thu thập và sử dụng đúng mục đích theo quy định của Luật Căn cước. Do đó, đề nghị không bổ sung nội dung về việc hạn chế sử dụng dữ liệu giọng nói cho các mục đích như phân tích cảm xúc hoặc nhận dạng nội dung, tránh mở rộng phạm vi và trùng lặp với quy định của pháp luật hiện hành.
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	Ủy Ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Công an Tỉnh Hà Tĩnh
	- Tên quy chuẩn: Đề nghị điều chỉnh cụm từ “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học mống mắt” thành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học về mống mắt” và “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học giọng nói” thành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học về giọng nói” nhằm xác định rõ đối tượng điều chỉnh của quy chuẩn.
	Giải trình:
Đề nghị giữ nguyên tên QCVN vì lý do sau:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học giọng nói là cụm từ đã nêu đầy đủ ý nghĩa, phạm vi của QCVN bao gồm “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia → danh từ trung tâm; sinh trắc học giọng nói → cụm định danh đối tượng điều chỉnh, đảm bảo khoa học và đầy đủ.
- Tên QCVN này đã được phê duyệt tại Quyết định số 4619/QĐ-BCA, ngày 05/6/2025.

	
	
	- Mục “Lời nói đầu”: Đề nghị bổ sung tên cơ quan trình duyệt quy chuẩn nhằm đảm bảo phù hợp với quy định tại điểm c khoản 2 Điều 13 Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.
	Giải trình:
Điểm c khoản 2 Điều 13 Thông tư 26/2019/TT-BKHCN không bắt buộc phải thể hiện cụ thể tên cơ quan trình duyệt. Quy định này mang tính hướng dẫn về nội dung cơ bản của “Lời nói đầu”, không phải là quy định cứng buộc phải liệt kê đầy đủ, chi tiết tất cả các chủ thể tham gia quá trình xây dựng, trình duyệt trong văn bản QCVN. Do vậy, để đảm bảo ngắn gọn, khoa học đề nghị giữ nguyên nội dung Lời nói đầu.

	
	
	- Mục 1.1. Phạm vi điều chỉnh, đề nghị điều chỉnh nội dung tại các dự thảo như sau:
+ “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học giọng nói”: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về sinh trắc học giọng nói phục vụ thi hành Luật Căn cước”
+ Lý do: Việc điều chỉnh như trên nhằm đảm bảo phù hợp với quy định về quy chuẩn kỹ thuật tại khoản 2 Điều 3 và khoản 1 Điều 28 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2018, đồng thời thể hiện rõ vai trò của quy chuẩn này là công cụ kỹ thuật phục vụ việc thực hiện Luật Căn cước.
	Giải trình:
Đề nghị giữ nguyên phạm vi điều chỉnh để đảm bảo tính khoa học và ngắn gọn, chính xác đối với QCVN này.

	
	
	- Tại mục V. Tổ chức thực hiện đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung sau:
+ Điều chỉnh cụm từ: “Cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia có trách nhiệm tổ chức, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này” thành “Bộ Công an có trách nhiệm tổ chức, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này” nhằm xác định cụ thể đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn để đảm bảo tính minh bạch và thống nhất trong quá trình áp dụng quy chuẩn.
	Giải trình:
Cụm từ “Cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia” là cách diễn đạt chuẩn xác và linh hoạt, không nên ấn định trách nhiệm cho Bộ Công an để tránh việc phải chỉnh sửa QCVN trong quá trình thực hiện.

	
	
	- Tại mục V. Tổ chức thực hiện đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung sau:
+ Bổ sung nội dung: “Trường hợp các văn bản, quy định được viện dẫn trong Quy chuẩn này sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản, quy định mới” vì dự thảo có nêu các tài liệu viện dẫn. 
	Giải trình:
Tại mục “1.3. Tài liệu viện dẫn” đã có nội dung “Trường hợp tài liệu viện dẫn được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng phiên bản mới nhất.”


	10
	Công an Tỉnh Lào Cai
	- Tại phụ lục 2: Quy trình thu nhận sinh trắc học giọng nói (1.3.1): Đề nghị bỏ cụm từ “Sau đó thực hiện tiếp” tại các bước B2, B3, B4, B5, B6, B8, B11, vì Quy trình đã nêu cụ thể từng bước thực hiện nên không cần thiết phải đưa cụm từ “Sau đó thực hiện tiếp B...”
	Giải trình:
Đề nghị giữ nguyên vì tại mỗi bước có thể chuyển sang bước liền kề tiếp theo hoặc sẽ có những bước sẽ chuyển sang bước khác; ví dụ tại Bước 7: “Trường hợp chất lượng đạt thì thực hiện tiếp Bước 8; Trường hợp chất lượng không đạt thì thực hiện lại Bước 6”

	11
	Công an tỉnh Lạng Sơn
	Bổ sung tính khả thi khi áp dụng vào Bản thuyết minh của 02 dự thảo: Cần có lộ trình thực hiện phù hợp, đặc biệt là đối với địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa còn hạn chế về hạ tầng kỹ thuật và xem xét cơ chế hỗ trợ ngân sách, hướng dẫn nghiệp vụ thống nhất để các địa phương thuận lợi triển khai thu thập, đồng bộ dữ liệu.
	Tiếp thu:
 Bổ sung mục 3. Cơ sở thực tiễn tại thuyết minh: “ + Quá trình triển khai, thực hiện cần phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là đối với địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa còn hạn chế về hạ tầng kỹ thuật.”

	12
	Công an Tỉnh Quảng Ninh
	Tại dòng 21, trang 12, mục 3.4. Quản lý lưu trữ dữ liệu của dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học giọng nói: Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung và điều chỉnh thành "Thời hạn lưu trữ theo quy định hiện hành của Bộ Công an".
Cơ sở pháp lý: Tại khoản 4, Điều 32. Luật số 91/2025/QH15, ngày 26/6/2025 về Bảo vệ dữ liệu cá nhân, quy định; Dữ liệu cá nhân thu được chỉ được lưu trữ trong khoảng thời gian cần thiết để phục vụ mục đích thu thập, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Khi hết thời hạn lưu trữ, dữ liệu cá nhân phải được xóa, hủy theo quy định.
Dữ liệu giọng nói được Bộ Công an thu thập phục vụ quản lý nhà nước (Cơ sở dữ liệu Căn cước) có xu hướng lưu trữ lâu dài để phục vụ xác thực công dân và tuân theo nguyên tắc "thời gian cần thiết" cho mục đích quản lý nhà nước. Do đó, cần phải thống nhất nội dung thời hạn cụ thể lưu trữ dữ liệu thông tin sinh trắc.
	Tiếp thu:
 Điều chỉnh nội dung “Thời hạn lưu trữ tối thiểu là 10 năm hoặc theo quy định hiện hành của Bộ Công an” thành: “Thời hạn lưu trữ theo quy định hiện hành của Bộ Công an".







	
	
	Tại trang 11, mục 3.1. Nguyên tắc quản lý dữ liệu sinh trắc học giọng nói, Bước 6. Lưu kết quả của dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học giọng nói: Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung nội dung: "Đối với trường hợp hệ thống thu nhận báo kết quả giọng nói "không đạt", hệ thống thông báo nguyên nhân không đạt do tốc độ đọc quá nhanh, quá chậm hay âm lượng giọng nói quá nhỏ, quá to hoặc nguyên nhân khác... để cán bộ hướng dẫn công dân thực hiện thu âm lại hoặc bổ sung trường thông tin để cập nhật lý do không đạt để cán bộ cập nhật tình trạng giọng nói của công dân”.
	Giải trình:
- Tại trang 11, mục 3.1. Nguyên tắc quản lý dữ liệu sinh trắc học giọng nói đề nghị giữ nguyên nội dung của Dự thảo là: 
“Dữ liệu sinh trắc học giọng nói là thông tin nhạy cảm, phải được quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng”.
“Việc thu thập, xử lý, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu sinh trắc học giọng nói phải tuân thủ nguyên tắc: hợp pháp, đúng mục đích, bảo mật và kiểm soát được truy xuất”.
- Tại bước 6, Phụ lục II đề nghị giữ nguyên nội dung: Công dân thực hiện thu âm theo hướng dẫn (đọc đoạn văn bản có sẵn hoặc trả lời theo chủ đề được gợi ý).
Sau đó thực hiện tiếp Bước 7.

	13
	Ủy Ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Công an Tỉnh Tuyên Quang
	Tỷ số tín hiệu/tiếng ồn (SNR) trong dự thảo là ≥ 30 dB, Mức ≥ 30 dB là một yêu cầu chất lượng rất cao, thường chỉ đạt được trong môi trường phòng thu âm chuyên nghiệp (cabin). Trong môi trường hành chính công (Công an địa phương), việc duy trì tiếng ồn nền dưới mức 20-30 dB(A) để đat SNR 30 dB là cực kỳ khó khăn và tốn kém. Nên xem xét chấp nhận SNR > 20 dB cho dữ liệu thu thập đại trà, và quy định SNR > 30 dB chỉ áp dụng cho "Cabin thu âm" (thiết bị/môi trường chuẩn tham chiếu).
	Giải trình:
Tỷ số tín hiệu/tiếng ồn (SNR) trong dự thảo là ≥ 30 dB là quy định đối với Sound card, đây là một chỉ số rất thấp để đảm bảo không giới hạn những sound card có chất lượng thấp tuy nhiên thực tế hiện nay rất ít sound có mức SNR dưới 60dB do vậy để đảm bảo tính khoa học cũng như phù hợp với thực tiễn đề xuất tăng mức SNR lên ≥ 80dB là phù hợp vừa đảm bảo khoa học vừa có thể phù hợp với tất cả các loại sound card trên thị trường.

	14
	Công an Tỉnh Thanh Hóa
	- Về tên “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia” (QCVN): đề nghị chỉnh sửa thành "Quy chuẩn quốc gia " (QCQG).
	Giải trình:
Đề nghị giữ nguyên chữ QCVN vì:
- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11, Điều 26. Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật và ký hiệu quy chuẩn kỹ thuật quy định “Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật và ký hiệu quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam bao gồm: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, ký hiệu là QCVN; Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, ký hiệu là QCĐP”



8.2. Giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định
[bookmark: _Hlk231561021]Ngày 20/5/2026 Hội đồng thẩm định hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giọng nói đã họp, Ban biên soạn giải trình tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định như sau:
	STT
	Nội dung góp ý
	Ý kiến tiếp thu, giải trình 
nội dung góp ý

	1
	Mục 1.1 Phạm vi áp dụng đề nghị chỉnh sửa lại: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật về sinh trắc học giọng nói phục vụ Cơ sở dữ liệu căn cước
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa tại mục 1.1. Phạm vi điều chỉnh.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật về sinh trắc học giọng nói phục vụ Cơ sở dữ liệu căn cước.


	2
	Mục 1.2 Đối tượng áp dụng, rà soát, đảm bảo đối tượng đưa ra phù hợp với quy định quản lý.
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa tại mục 1.2. Phạm vi điều chỉnh.
- Công an các đơn vị, địa phương trực tiếp làm công tác thu nhận, quản lý, sử dụng sinh trắc học giọng nói để phục vụ Cơ sở dữ liệu căn cước.
- Tổ chức, cá nhân thực hiện mua sắm, xuất nhập khẩu, kinh doanh, thử nghiệm, chứng nhận sự phù hợp, sản xuất chế tạo thiết bị thu nhận mẫu giọng nói để phục vụ Cơ sở dữ liệu căn cước.

	3
	Mục 1.3 Tài liệu viện dẫn, đề nghị trình bày lại, bỏ các đầu mục 1.2.1, 1.3.2, 1.3.3,... và rà soát, để lại các tài liệu trong dự thảo, các tài liệu không được sử dụng đề nghị đưa ra mục tài liệu tham khảo.
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo quy chuẩn tại mục 1.3 Tài liệu viện dẫn.

	4
	Mục 1.4 Chữ viết tắt, chỉ đưa vào những chữ viết tắt sử dụng trong dự thảo.
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo quy chuẩn tại mục 1.4 Chữ viết tắt.

	5
	Xem xét không đọc theo văn mẫu mà đưa ra chủ đề để công dân tự nói nhằm thu được văn phong nói của từng công dân
	Tiếp thu, giải trình:
Trong quá trình thực hiện khảo sát, thu thập mẫu sinh trắc học giọng nói, nhóm khảo sát đã thực hiện cho công dân: 
(1) Đọc theo đoạn văn mẫu.
(2) Tự đọc câu hỏi và trả lời theo chủ đề phù hợp với lịch sử, văn hóa địa phương.
Đảm bảo lưu trữ được văn phong giọng đọc của công dân.

	6
	Nghiên cứu bổ sung thời lượng và điều kiện khi thu âm giọng nói.
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa tại mục 2.1.4 Thời lượng tiêu chuẩn bản thu âm.


	7
	Mục 1.1.5 Nghiên cứu chỉnh sửa Soundcard (Card âm thanh) thiết bị chuyển đổi tín hiệu âm thanh từ dạng tương tự sang dạng dữ liệu số.
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa tại mục 1.1.5 Soundcard (Card âm thanh). 
Thiết bị chuyển đổi tín hiệu âm thanh từ dạng tương tự (analog) sang dạng tín hiệu số (digital).

	8
	Mục 1.5.6 và 1.5.7 đề nghị diễn đạt lại.
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo quy chuẩn tại mục 1.5.6 và 1.5.7

	9
	Mục 1.5.9 xem xét chỉnh sửa “RT60: Thời gian cần để mức áp suất âm thanh giảm 60dB so với mức âm thanh gốc”.
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa tại mục 1.5.9:
RT60: Khoảng thời gian cần thiết để mức áp suất âm thanh giảm đi 60 dB so với mức âm thanh gốc sau khi nguồn âm ngừng phát.

	10
	Bảng 1, Bảng 2 và bảng 4: đề nghị yêu cầu/ giá trị bắt buộc cho định dạng tệp là WAV không nén; nghiên cứu lại định mức cho tần số lấy mẫu là 48.000 Hz có phù hợp không?
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa các Bảng 1, bảng 2 và Bảng 4.

	11
	Mục 2.1.5 yêu cầu bảo mật, bảo vệ, truy vết dữ liệu, đề nghị làm rõ 4 đề mục đưa ra tại mục này; đề nghị bổ sung quy trình về việc sửa dữ liệu (thời gian sửa, cách thức sửa).
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa tại mục 2.1.5 Yêu cầu bảo mật, bảo vệ, truy vết dữ liệu


	12
	Mục 2.2.1 nghiên cứu chỉnh sửa đề mục 1 “Không sử dụng micro không có thông tin rõ ràng về các chỉ tiêu kỹ thuật trong Bảng 3”.
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa tại mục 2.2.1
Micro: Không sử dụng micro không có thông tin rõ ràng về các chỉ tiêu kỹ thuật trong Bảng 3 - Chỉ tiêu kỹ thuật micro thu âm.

	13
	 Bảng 3, đề nghị bỏ chỉ tiêu Khoảng cách từ micro đến miệng, đây là cách thức sử dụng không phải chỉ tiêu kỹ thuật; đề nghị bổ sung thêm chỉ tiêu kỹ thuật Độ sâu bit.
	Tiếp thu và giải trình:
- Đã bỏ “Khoảng cách từ micro đến miệng”.
- Không bổ sung độ sâu bit vì độ sâu bit là tham số đặc tả của bộ chuyển đổi tương tự-số (ADC), không phải đặc tả của micro. Micro là bộ chuyển đổi cơ-điện cho đầu ra tín hiệu điện áp analog, không có khái niệm số hóa. Do đó, chỉ tiêu độ sâu bit đã được quy định tại bảng đặc tả sound card (Bảng 4) là phù hợp về vị trí và đầy đủ về kỹ thuật. Trường hợp sử dụng micro tích hợp ADC (kết nối USB trực tiếp), micro đó được coi như tổ hợp 'micro + sound card' và phải đồng thời đáp ứng cả hai bảng đặc tả.

	14
	Bước 1 tại mục 2.4 đề nghị chỉnh sửa “Công dân đến địa điểm thu nhận đề nghị được thu nhận thông tin sinh trắc học giọng nói và xuất trình căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân”.
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa tại Bước 1 mục 2.4. Quy trình thu nhận sinh trắc học giọng nói (Bước 1).

	15
	Bước 6 tại mục 2.4 đề nghị chỉnh sửa “ Công dân được quyền yêu cầu nghe lại giọng nói của mình khi có nhu cầu”.
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa tại mục 2.4  Quy trình thu nhận sinh trắc học giọng nói (Bước 6).

	16
	Mục 3.3 Điều kiện sử dụng thiết bị thu nhận giọng nói, xem xét chỉnh sửa “Thiết bị thu nhận giọng nói phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được quy định tại QCVN này”.
	Tiêp thu, đã chỉnh sửa tại mục 3.3 Điều kiện sử dụng thiết bị thu nhận giọng nói.
Thiết bị thu nhận giọng nói phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được quy định tại QCVN này.


8.3. Giải trình tiếp thu ý kiến của Bộ Khoa học Công nghệ
	Căn cứ văn bản số 4431/BKHCN-TĐC, ngày 23/6/2026 về việc Có ý kiến đối với hồ sơ dự thảo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học giọng nói”;
	Ban biên soạn giải trình góp ý của hội đồng thẩm định đối với Dự thảo quy chuẩn như sau:
	STT
	Nội dung góp ý
	Ý kiến tiếp thu, giải trình
nội dung góp ý

	1
	Góp ý chung

	1.1 
	Đề nghị rà soát bố cục, trình bày nội dung dự thảo QCVN theo quy định tại Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.
	Tiếp thu.
Đã thực hiện rà soát bố cục, trình bày theo Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN. 

	1.2
	Đề nghị rà soát nội dung của dự thảo QCVN, trường hợp liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hàng hoá, có khả năng tạo rào cản kỹ thuật trong thương mại quốc tế, đề nghị Quý Bộ thực hiện quy trình thông báo tới Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
	Tiếp thu, giải trình.
 ký văn bản gửi Văn phòng TBT Việt Nam thông báo tới WTO theo quy định. Văn phòng TBT đã có văn bản thông báo tới WTO theo số hiệu là G/TBT/N/VNM/390.

	1.3
	Theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hóa, phải tuân thủ. Do vậy, đề nghị rà soát không quy định các nội dung nằm ngoài phạm vi về quy định kỹ thuật và biện pháp quản lý kỹ thuật.
	Tiếp thu.


	2
	Góp ý chi tiết

	2.1
	Theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hóa, phải tuân thủ. Do vậy, đề nghị rà soát không quy định các nội dung nằm ngoài phạm vi về quy định kỹ thuật và biện pháp quản lý kỹ thuật. Ví dụ: Điều 3.7 Quyền của công dân.
	Tiếp thu, chỉnh sửa.
Đã bỏ mục 3.7 Quyền công dân.

	2.2
	Đề nghị rà soát Phần 3 Quy định về quản lý, đề nghị chuyển quy định Điều 3.2. Phương pháp kiểm tra, đánh giá dữ liệu sinh trắc học giọng nói; Điều 3.3. Điều kiện sử dụng thiết bị thu nhận giọng nói lên Phần 2 Quy định kỹ thuật.
	Tiếp thu, chỉnh sửa.
- Đã chuyển mục “3.2. Phương pháp kiểm tra, đánh giá dữ liệu sinh trắc học giọng nói” lên Phần 2 Quy định kỹ thuật, tạo thành mục “2.1.8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá dữ liệu sinh trắc học giọng nói”.
- Đã chuyển mục “3.3. Điều kiện sử dụng thiết bị thu nhận giọng nói” lên Phần 2 Quy định kỹ thuật, tạo thành mục “2.2.3. Điều kiện sử dụng thiết bị thu nhận giọng nói”.
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